
IBA'T-IBANG BERTIKAL NA MGA 
BOARD - TẤM ỐP ĐỨNG ĐA 
DẠNG - 各种垂直板材

PAGKAKAYARI AT KULAY - KẾT CẤU VÀ MÀU SẮC - 质地和颜
色

LARYO O BALDOSA NA TULDIK - 
ĐIỂM NHẤN GẠCH HOẶC NGÓI - 
砖或瓷砖板

PAHALANG NA MGA BOARD - 
TẤM ỐP NGANG - 水平板材

BUTAS-BUTAS NA METAL NA 
MGA TULDIK - ĐIỂM NHẤN KIM 
LOẠI ĐỤC LỖ - 冲孔网板

MALAMIG NA MGA KULAY - MÀU 
LẠNH - 冷色调

MAINIT NA METAL NA MGA TULDIK - 
ĐIỂM NHẤN KIM LOẠI MÀU NÓNG - 

暖色金属板

MAINIT NA KAHOY NA MGA 
TULDIk - ĐIỂM NHẤN GỖ MÀU 
NÓNG - 暖色木板

MAINIT NA MGA KULAY - MÀU 
NÓNG - 暖色调 



MGA PASILIDAD NG MGA RESIDENTE - TIỆN ÍCH CƯ DÂN -
住宅设施…

KAANGKUPAN - PHÒNG TẬP THỂ DỤC - 健身 MATUGUNAN ANG ISPASIYO NG SILID - 
KHÔNG GIAN PHÒNG HỌP - 会议室空间

LAGAYAN NG BISIKLETA AT ANDADOR - NƠI 
CẤT GIỮ XE ĐẠP & XE ĐẨY - 
自行车 & 滑板车库

SILID PANG TAKDANG ARALIN/SILID 
AKLATAN - PHÒNG LÀM BÀI TẬP/THƯ VIỆN - 
家庭工作间/图书馆

IBA PANG MGA IDEYA! - CÁC Ý TƯỞNG 
KHÁC! - 其他创意！

 

PAHINGAHAN AT ISPASIYONG PALARUAN - 
KHÔNG GIAN THƯ GIÃN & VUI CHƠI - 
大堂 & 休闲空间



CLIMBING

LARO - VUI CHƠI - 游戏 

AKTIBONG LARO - CHƠI NĂNG ĐỘNG - 
活动区

PAG-AKYAT - LEO TRÈO - 攀爬架

LARONG PANG BOARDS + LARONG PANG 
MESA - BÀN CỜ + BÀN TRÒ CHƠI - 
游戏台 + 游戏桌 

LARONG TUBIG - NGHỊCH NƯỚC - 戏水区 PANLABAS NA PALARUAN - SÂN TRÒ CHƠI 
NGOÀI TRỜI - 户外游乐场

MAPANLIKHANG LARO - CHƠI TƯỞNG 
TƯỢNG - 幻想区



SAGABAL SA TANAWIN - KHOẢNG LÙI CẢNH 
QUAN - 观景区

IMPORMAL NA DAANAN - ĐƯỜNG MÒN ÍT ĐI 
LẠI - 非正式步道

BBQ + PIKNIK - NƯỚNG BBQ + DÃ NGOẠI - 
烧烤 + 野餐

HARDIN NG KOMUNIDAD - VƯỜN CỘNG 
ĐỒNG - 社区花园

PATYO - SÂN TRONG - 露台

LUGAR NA UPUAN - KHU VỰC NGỒI - 休息区

BUKAS NA ISPASIYO - KHÔNG GIAN MỞ - 开放空间



KONTEKSTONG PLANO - QUY HOẠCH PHÂN KHU - 总体规划
…

ANO ANG KINAKAILANGANG MALAMAN 
TUNGKOL SA KAPITBAHAYAN?
IPAKITA ANG MGA RUTA NA TINAHAK SA 
PALIGID NG LUGAR. -
CHÚNG TA CẦN BIẾT GÌ VỀ KHU VỰC LÂN CẬN?
CHO BIẾT CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUÝ VỊ ĐI QUA 
KHU VỰC NÀY. - 
我们该了解哪些社区情况？

请向我们展示地块周围的道路。

 

…

5 minuto ng paglalakbay

BÁN KÍNH ĐI BỘ 5 PHÚT

5 分
钟
步
行
半
径

Lugar
KHU VỰC
地点

Sacramento    

Elk Grove

Sacramento    

Elk Grove

Arnold 
Adreani 
Park

Pinkerton 
Park

WinCo 
Foods

24 Hour 
FitnessUA 

Village 
Theater

Laguna Creek 
High School Wackford Community 

& Aquatic Complex

Target Shopping Center

Valley Hi-North Laguna Library Irene B West 
Elementary School

Highway 99

Sheldon Rd 

B
rucevile R

d

B
arnstable W

ay

Mashpee Way

114 Bus

116 Bus

114 Bus

116 Bus

114 Bus

116 Bus

110 Bus

110 Bus

110 Bus

110 Bus

Forestdale Way

Natic Ct

Walpole Way

N
oboleboro W

y

M
D

 B
ush D

r

C
ohasset W

y

O
sterville W

y

Shell 
Gas

Center Pkwy



KILALANIN ANG KAPITBAHAYAN -
TÌM HIỂU VỀ KHU VỰC LÂN CẬN - 了解社区  
…

SARAH
PAANO MAKAKAPUNTA SA KAPITBAHAYAN? - 
QUÝ VỊ ĐI QUA KHU VỰC LÂN CẬN NÀY NHƯ THẾ NÀO? -
您在社区里选择哪种出行方式？

ANONG MGA MAPAMINTAS NA MGA PANGYAYARI ANG 
PINAKA BINABAHALA MO SA IYONG MGA KAPITBAHAYAN? - 
SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NÀO QUÝ VỊ QUAN TÂM NHẤT TRONG 
KHU VỰC LÂN CẬN CỦA MÌNH? - 您最担心社区中的哪个方面？

SASAKYAN -
XE HƠI - 汽车

BUS O MAGAANG 
RILES - XE BUÝT 
HOẶC TÀU ĐIỆN - 
公交或轻轨

MATINDING INIT -
CÁI NÓNG TỘT ĐỘ -
超高的温度

KAWALAN NG 
KURYENTE - MẤT ĐIỆN -
停电

NAPAKALAKAS 
NA LINDOL - 
ĐỘNG ĐẤT LỚN -
大地震

MATINDING ULAN AT 
BAHA - MƯA LỚN VÀ 
NGẬP LỤT NGHIÊM 
TRỌNG - 暴雨和积水

TAGTUYOT - HẠN 
HÁN - 干旱

IBA PA - KHÁC -
其他

SUMABAY - 
ĐI CHUNG XE -
共享单车

IBA PA - KHÁC -
其他

BISIKLETA -
XE ĐẠP -自行车

ISKUTER -
XE TAY GA -
踏板车

MAGLALAKAD -
ĐI BỘ - 徒步

UPUANG DE 
GULONG -
XE LĂN - 轮椅

SUNOG AT MAHINANG KALIDAD 
NG HANGIN - CHÁY RỪNG VÀ 
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KÉM -
野火 & 较差的空气质量



STYLE

LABELS FOR 
TRANSLATION:

4 NA PALAPAG NA 
PAMAHAYAN -
KHU DÂN CƯ 4 TẦNG - 4 层住宅

4 NA PALAPAG NA 
PAMAHAYAN -
KHU DÂN CƯ 4 TẦNG - 
4 层住宅

2- 3 NA 
PALAPAG NA 
PAMAHAYAN - 
KHU DÂN CƯ 
2-3 TẦNG -
2-3 层住宅

MASHPEE WAY

B
R

U
C

E
V

IL
LE

 R
O

A
D

B
A

R
N

ST
A

B
LE

 W
AY

PARADAHAN - 
BÃI ĐẬU XE - 停车场

PABILYON NG 
KOMUNIDAD -
KHOẢNG XANH 
CỘNG ĐỒNG - 
社区庭院

MAGAANG 
RILES SA 

HINAHARAP -
TÀU ĐIỆN 

TƯƠNG LAI -
未来的轻轨 DAANAN - LỐI ĐI - 步道

BUKAS NA ISPASIYO NG 
MGA RESIDENTE -
KHÔNG GIAN MỞ CƯ DÂN -
居民开放空间

M
EW

S 
- D

Ã
Y 

N
H

À
 

N
H

Ỏ
 - 

M
EW

S

KOMERSYAL - 
THƯƠNG MẠI - 商业

MAY/MAY NOT INCLUDE BUT
HELPFUL TO TRANSLATE:
- HARDIN NG KOMUNIDAD - VƯỜN CỘNG ĐỒNG -社区花园
- LUGAR NG PAGTITIPON - KHÔNG GIAN TỤ TẬP -集会区
- SPLASH PAD - VÒI NGHỊCH NƯỚC - 喷水池
- PALARUAN - KHU VUI CHƠI - 游戏区
- DAMUHAN - BÃI CỎ - 草坪
- ISPASIYO NG PASILIDAD - KHÔNG GIAN TIỆN ÍCH -设施空间
- MAMAMAHALA NG ARI-ARIAN - QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN -物业管理
- PASEO - PHỐ ĐI BỘ - PASEO

BUNGAD NG 
PAMAHAYAN - 
KHU VỰC 
TRƯỚC NHÀ - 
住宅区廊道  

BUNGAD NG 
PAMAHAYAN - KHU 
VỰC TRƯỚC NHÀ -
住宅区廊道

GUSALING 
PASUKAN -
LỐI VÀO 
TÒA NHÀ - 
建筑入口

GUSALING 
PASUKAN -
LỐI VÀO TÒA NHÀ - 
建筑入口POSIBILIDAD NA 

PASUKAN - 
LỐI VÀO TIỀM 
NĂNG - 潜在入口

LILIM NG MGA PUNO -
CÂY TẠO BÓNG MÁT - 遮荫树木

PAMAHAYAN - 
KHU DÂN CƯ -
住宅

PLANO NG LUGAR - MẶT BẰNG KHU VỰC -
现场平面图



KARANASAN NG MGA RESIDENTE - TRẢI NGHIỆM CƯ DÂN - 
业主体验

MAMAMAHALA NG ARI-ARIAN -
QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN - 物业管理
Ang kumpanya ng John Stewart ay nagbibigay ng pamahalaang ari-arian na 
mga serbisyo, na nagsisigurado na mapanatili ang Sheldon Farms bilang 
pinaka iingatan na haligi sa loob ng komunidad ng Elk Grove. Mayroong 
dalawang tagapamahala ng ari-arian at mga kawaning tagapagpanatili ang 
magbibigay ng pangangailangan ng mga residente. -

The John Stewart Company sẽ cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản tại 
chỗ, bảo đảm rằng Sheldon Farms vẫn là trụ cột được duy trì vững vàng trong 
cộng đồng Elk Grove. Hai đơn vị quản lý bất động sản toàn thời gian và đội 
ngũ nhân viên bảo trì liên quan sẽ sẵn sàng giải quyết nhu cầu của cư dân.

The John Stewart Company 将提供现场物业管理服务，确保 Sheldon Farms 
能保持 Elk Grove 社区的核心地位。将配备两名全职物业经理和相关维保工作人

员，竭诚解决业主的需求。

MGA SERBISYO NG MGA RESIDENTE - DỊCH VỤ CƯ 
DÂN - 业主服务 
Ang misyon LifeSTEPS’ ay magbigay ng serbisyong panlipunan upang mapalakas ang mga indibidwal 
at magtayo ng matatag na komunidad. Nag-aalok ito ng talaan ng mga libreng serbisyong panlipunan na 
naglalayon na magbigay kapangyarihan sa mga bata upang magtagumpay sa skwelahan, tumulong sa 
mga matatanda sa pagkuha ng mga personal na layunin, ikonekta ang mga residente sa mga 
kayamanan, at tulungan ang mga pamilya na maging matibay sa kanilang pamamahay. -

Sứ mệnh của LifeSTEPS’ là cung cấp các dịch vụ xã hội để phát huy tối đa sức mạnh của cá nhân và 
xây dựng các cộng đồng kiên cường. Họ sẽ cung cấp một danh sách các dịch vụ xã hội miễn phí nhằm 
trao quyền cho trẻ em thành công ở trường, hỗ trợ người lớn đạt được các mục tiêu cá nhân, kết nối cư 
dân với các nguồn lực và giúp các gia đình ổn định nơi ở của họ. 

LifeSTEPS 的使命是提供社会服务，以充分发挥个人的优势，建立起更具韧性的社区。他们将提供一份免费

社交活动的清单，旨在帮助孩子们在学校中获得成功，帮助成年人实现他们的个人目标，沟通业主与资源，

并帮助各个家庭兴旺和睦。 


